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Câu 1:   Một trong những yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến việc Đảng đề ra đường lối đổi mới đất nước 12/1986 là


A.  cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô.

B.  sự phát triển nhanh chóng của tổ chức ASEAN.

C.  cuộc khủng hoảng trầm trọng của nền kinh tế thế giới.

D.  tình trạng lạc hậu của các nước Đông Nam Á.
Câu 2: Việc Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh nào?

A. “Chiến tranh đặc biệt”.
B. “Việt Nam hóa chiến tranh”.

C. “Chiến tranh cục bộ”.
D. “Đông Dương hóa chiến tranh”.
Câu 3:  Tình hình chung của các nước Đông Bắc Á trong nửa sau thế kỉ XX là gì?

A.  Có sự phát triển về kinh tế, sau đó lâm vào tình trạng bất ổn về chính trị.

B.  Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập dân tộc.

C.  Sau khi giành độc lập, các nước đều đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D.  Đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Câu 4:  Nền kinh tế Việt Nam những năm 1936 - 1939 có đặc điểm gì?

A.  Phát triển không ổn định.
B.  Phục hồi và phát triển.

C.  Phát triển chậm chạp.
D.  Suy thoái và khủng hoảng.
Câu 5:  Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã

A.  lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.

B.  đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước.

C.  giải phóng người lao động khỏi mọi sự áp bức.
D.  lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
Câu 6:   Ý nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đối vói cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam là gì?

A.  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

B.  Góp phần quyết định đến thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ.

C.  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự lớn nhất của Pháp.

D.  Đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi hoàn toàn.
Câu 7:   Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

A.  Giao thông vận tải.   B.  Công nghiệp.
C.  Thương nghiệp.
D.  Nông nghiệp.
Câu 8:  Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12/2/1945 được tổ chức tại 


A.  Oa-sinh-tơn (Mĩ).
B.  Pốt-xđam (Đức).

C.  I-an-ta (Liên Xô).
D.  Luân Đôn (Anh).
Câu 9:   Nhân dân Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “Ngày đồng tâm” nhằm giải quyết khó khăn nào sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?


A.  Giải quyết nạn đói.
B.  Chuẩn bị kháng chiến.

C.  Xây dựng chính quyền mới.
D.  Giải quyết nạn dốt.
Câu 10:   Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học - kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực

A.  Khoa học cơ bản.
B.  Chinh phục vũ trụ.

C.  Sản xuất ứng dụng dân dụng.
D.  Công nghiệp quốc phòng,
Câu 11:   Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 –1930) đã quyết định đổi tên Đảng thành

A.  Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
B.  Đảng Lao động Việt Nam.

C.  An Nam Cộng sản đảng.
D.  Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 12:   Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là

A.  Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái.

B.  Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang.

C.  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

D.  Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên.
Câu 13:   Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia, hầu hết các nước đều tập trung vào phát triển lĩnh vực nào?  

A.  Quân sự.    
B.  Chính trị.  
C.  Kinh tế.   
D.  Công nghệ.   
Câu 14:  Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên toàn miền Nam?

A.  Chiến thắng Vạn Tường.
B.  Chiến thắng Ba Gia.

C.  Chiến thắng Ấp Bắc.
D.  Chiến thắng Bình Giã.
Câu 15:   Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào


A.  sự giúp đỡ của các nước Đông Âu.

B.  tinh thần tự lực tự cường.

C.  những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

D.  có nguồn tài nguyên phong phú.
Câu 16:   Giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác được đánh dấu bằng sự kiện nào?  


A.  Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công tháng 8/1925.  

B.  Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.  

C.  Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.  

D.  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.  
Câu 17:   Vì sao sau khi tiến vào Đông Dương (9-1940), phát xít Nhật vẫn giữ nguyên bộ máy chính quyền của thực dân Pháp?


A.  Vì thực dân Pháp và tay sai còn mạnh, đủ sức để chống lại Nhật.

B.  Vì đã kí với Pháp một bản hiệp định không xâm phạm lẫn nhau.

C.  Vì muốn sử dụng chính quyền thực dân Pháp để bóc lột và cai trị.

D.  Vì chưa đủ sức để lật đổ hoàn toàn chính quyền thực dân Pháp.
Câu 18:   Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tiến lên?


A.  Vì đã đánh dấu bước trưởng thành về tư tưởng và tổ chức của Đảng.

B.  Vì đã đề ra đuợc đường lối kháng chiến của cả ba nước Đông Dương.

C.  Vì đã quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng riêng.

D.  Vì đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.
Câu 19:   Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong những năm 1919-1925 là đòi 


A.  một số quyền lợi về chính trị.  

B.  độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.  

C.   ruộng đất cho nông dân nghèo.     

D.  một số quyền lợi về kinh tế.     
Câu 20:   Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947) là tập hợp các nước Tây Âu vào

A.  liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

B.  liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

C.  tổ chức chính trị - quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.

D.  liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 21:   Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi to lớn và sâu sắc “bản đồ chính trị thế giới” sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.  Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

B.  Cục diện Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

C.  Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

D.  Trật tự hai cực Ianta được xác lập trên thế giới.
Câu 22:   Cơ hội tiêu diệt giặc sau chiến thắng Cầu Giấy (21 - 12 - 1873) của quân dân ta bị bỏ lỡ vì  


A.  thực dân Pháp hoang mang, lo sợ và tìm mọi cách thương lượng.  

B.  triều đình Huế chủ động thương thuyết rồi kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất.  

C.  triều đình Huế đàn áp các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.  

D.  thực dân Pháp ngày càng củng cố dã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.  
Câu 23:   Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì

A.  bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

B.  các nước phương Tây cấm vận.

C.  Mĩ triển khai “Chiến lược toàn cầu”.
D.  các thế lực phản động chống phá.
Câu 24:   Mục đích thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm  


A.  khai hóa văn minh cho dân tộc Việt Nam.   
B.  vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.  

C.  phát triển kinh tế Việt Nam.      


D.  xây dựng căn cứ quân sự ở Việt Nam  
Câu 25:  Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?


A.  Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân sâu sắc.

B.  Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu.

C.  Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất dân chủ điển hình.

D.  Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng phương pháp bạo lực.
Câu 26:   Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ không nhằm thực hiện mục đích

A.  cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đang thất bại ở miền Nam.

B.  phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dụng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C.  uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân hai miền Bắc, Nam.

D.  ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. 
Câu 27:   Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A.  các nước thắng trận được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.

B.  đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.

C.  làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

D.  đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận 
Câu 28:   Yếu tố nào không phải là hạn chế trong Chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN?

A.  Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ.

B.  Chưa tự túc được vấn đề lương thực.

C.  Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và công nghệ.

D.  Đời sống người lao động còn khó khăn.
Câu 29:   Nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là


A.  xu thế toàn cầu hóa.

B.  sự hình thành các liên minh kinh tế.

C.  sự ra đời các khối quân sự đối lập.

D.  cục diện “Chiến tranh lạnh”.
Câu 30:   Phong trào Cần Vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?


A.  Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất.

B.  Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp.

C.  Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập dân tộc.

D.  Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.
Câu 31:   Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào dân tộc dân chủ trước năm 1930?


A.  Hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn.

B.  Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

C.  Quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước.

D.  Phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Câu 32:   Việc đầu tư để rút ngắn khoảng cách về sự phát triển Khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản có nét khác biệt so với các nước tư bản khác là

A.  khuyến khích các nhà khoa học trên thế giới sang Nhật làm việc.

B.  đầu tư chi phí cho nghiên cứu khoa học. công nghệ.

C.  mua bằng phát minh sáng chế và chuyển giao công nghệ.   

D.  đầu tư cho giáo dục, xem đó là quốc sách hàng đầu.
Câu 33:   Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong giặc ngoài (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946) được đánh giá là


A.  vừa cứng rắn vừa mềm dẻo về nguyên tắc, sách lược.

B.  cứng rắn về mặt nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

C.  mềm dẻo cả về nguyên tắc và sách lược.

D.  cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc.
Câu 34:   Nét nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của Đảng Lao động Việt Nam là gì?

A.  Kết hợp tiến công và nổi dậy thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

B.  Kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của các lực lượng vũ trang.

C.  Bám sát tình hình, ra quyết định chính xác, linh hoạt, đúng thời cơ. 

D.  Quyết định tổng công kích, tạo thời cơ để tổng khởi nghĩa thắng lợi.
Câu 35:   Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị (tháng 10 năm 1930) là việc xác định


A.  lực lượng cách mạng.
B.  lãnh đạo cách mạng.

C.  nhiệm vụ cách mạng.
D.  động lực cách mạng.
Câu 36:   Điểm tương đồng và cũng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 và tháng 5/1941 là

A.  đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác tạm thời gác lại.

B.  thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc.

C.  thành lập Chính phủ dân chủ cộng hòa thay cho chính quyền Xô viết.

D.  đánh đổ đế quốc và tay sai làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
Câu 37:   Việc ba tổ chức cộng sản có sự chia rẽ, sau đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?

A.  Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.

B.  Luôn chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.

C.  Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.

D.  Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
Câu 38:   Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến  tranh thế giới thứ hai là  


A.  góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực.  

B.  góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta.  

C.  thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô.  

D.  thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa.  
Câu 39:   Sự thất bại của các khuynh huớng trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đặt ra yêu cầu bức thiết là phải

A.  tìm ra con đuờng cứu nước mới cho dân tộc.

B.  đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C.  thành lập một chính đảng của giai cấp tiên tiến.

D.  xây dựng một mặt trận thống nhất dân tộc. 
Câu 40:   Một trong những xu thế của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh Việt Nam có thể vận dụng để giải quyết vấn đề biển Đông hiện nay là gì? 

A.  Sử dụng biện pháp vũ lực để giải quyết tranh chấp. 

B.  Liên minh chính trị với các nước lớn để giải quyết tranh chấp. 

C.  Trở thành cường quốc kinh tế để giải quyết tranh chấp. 

D.  Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 
------ HẾT ------
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